Phụ lục 7: Danh sách Bảng
DANH SÁCH BẢNG

	Bảng
	Tựa bảng
	Trang

	
	
	

	1
	Danh sách 55 giống lúa trồng ven biển các tỉnh Bến Tre, Long An, Tiền Giang, và Trà Vinh năm 2001
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	2
	Phân loại hạt theo thang điểm của IRRI (1988)
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	3
	Phân loại dạng hạt theo thang điểm của IRRI (1988)
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	Phân nhóm chất lượng cơm nấu theo hàm lượng amylose (IRRI, 1988)
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	Đánh giá nhiệt trở hồ (IRRI, 1988)
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	Phân nhóm độ bền thể gel (IRRI, 1988)
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	Chiều dài hạt của 55 giống lúa trồng ven biển các tỉnh Bến Tre, Long An, Tiền Giang, và Trà Vinh năm 2001
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	Phân nhóm theo chiều dài hạt  (mm) của 55 giống lúa trồng ven biển các tỉnh Bến Tre, Long An, Tiền Giang, và Trà Vinh năm 2001
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	Tỉ lệ dài/rộng hạt của 55 giống lúa trồng ven biển các tỉnh Bến Tre, Long An, Tiền Giang, và Trà Vinh
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	Phân nhóm dạng hạt (dài/rộng hạt) của 55 giống lúa trồng ven biển các tỉnh Bến Tre, Long An, Tiền Giang, và Trà Vinh năm 2001
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	Hàm lượng amylose của 55 giống lúa trồng ven biển các tỉnh Bến Tre, Long An, Tiền Giang, và Trà Vinh năm 2001
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